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Tóm tắt – Trong bào chế mĩ phẩm, dầu từ
quả bơ là một loại tá dược thiên nhiên với khả
năng giữ cho da có độ ẩm cao mà không gây kích
ứng. Chính vì thế, dầu quả bơ được sử dụng nhiều
trong các sản phẩm làm đẹp, đặc biệt trong nhiều
sản phẩm thuần chay lành tính nhưng vẫn mang
lại hiệu quả tốt với công dụng giữ ẩm. Nghiên
cứu kem giữ ẩm chứa dầu từ quả bơ bước đầu
khảo sát được các thành phần tá dược bao gồm
chất nhũ hoá, tá dược pha dầu, tá dược giữ ẩm,
từ đó lựa chọn công thức đạt chất lượng ổn định
thông qua các chỉ tiêu cảm quan, độ pH, tác dụng
giữ ẩm, tính kích ứng và kiểm nghiệm các tiêu
chuẩn mĩ phẩm theo quy định hiện hành. Nghiên
cứu đã xây dựng được công thức kem chứa dầu
từ quả bơ đạt tiêu chuẩn và khả năng giữ ẩm cao
so với da không thoa kem giữ ẩm từ dầu quả bơ.

Từ khóa: bào chế mĩ phẩm, dầu quả bơ, kem
giữ ẩm.

Abstract – In cosmetic formulation, avocado
oil is a natural excipient with the ability to keep
the skin with high moisture but not cause irri-
tation. Therefore, avocado oil is used in beauty
products, especially many benign vegan products,
that still deliver effective moisturizing benefits.
Moisturizing cream containing avocado oil was
initially surveyed excipients including emulsi-
fiers, excipients mixed with oil, and moisturizing
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excipients, to select the formula to achieve stable
quality through targets sensory, pH, moistur-
izing effect, irritation, and testing of cosmetic
standards according to current regulations. The
study has successfully developed a cream formula
containing avocado oil that meets standards with
high moisturizing ability compared to the skin
without applying moisturizer with avocado oil.

Keywords: avocado oil, cosmetic formulation,
moisturizing cream.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nhu cầu có một làn da đẹp đang được mọi
người đặc biệt quan tâm. Đây cũng là yếu tố
giúp cho ngành mĩ phẩm phát triển nhanh chóng.
Nhiều sản phẩm mĩ phẩm hiện đại với công nghệ
sản xuất tiên tiến đã đáp ứng được nhu cầu của
người tiêu dùng trong việc vừa bảo vệ da, vừa có
tác dụng giữ ẩm cho da để chống lão hoá. Ngành
dược học cũng như ngành công nghệ bào chế mĩ
phẩm nói chung đã nghiên cứu ra nhiều mĩ phẩm
có hiệu quả toàn diện, đặc biệt là những sản phẩm
có nguồn gốc thiên nhiên, lành tính, thân thiện
với môi trường như nha đam, bơ, mướp đắng.
Trong đó, chiết xuất dầu từ quả bơ được xem
như một loại tá dược thân thiện với khả năng
dưỡng da rất hiệu quả và lành tính, phù hợp với
mọi loại da, đảm bảo an toàn cho sức khoẻ người
sử dụng.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Dầu quả bơ là một loại dầu ăn, được ép từ quả
bơ không bao gồm hạt. Loại dầu này thường được
dùng trong thực phẩm. Tuy nhiên, hiện nay với
sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ mĩ
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phẩm, dầu quả bơ được sử dụng trong nhiều sản
phẩm mĩ phẩm với khả năng dưỡng ẩm hiệu quả
và lành tính [1]. Nguyễn Bạch Vân [2] đã nghiên
cứu bào chế thành công kem dưỡng da với thành
phần giữ ẩm chính là acid hyaluronic với tỉ lệ
là 0,5% cho sản phẩm có hình thức đẹp, độ ổn
định tốt, không gây kích ứng da, bám dính tốt,
có khả năng cấp nước và giữ ẩm cao. Năm 2018,
Lê Thị Trung Gia [3] đã nghiên cứu bào chế kem
biposa dùng để dưỡng da và hỗ trợ điều trị bệnh
ngoài da từ dịch chiết cây đơn kim, kết quả kem
không gây kích ứng, lớp da tại vùng thoa kem
có độ mềm hơn so với vùng da đối chứng, vết
thâm sẹo trên da mờ dần sau khi sử dụng. Năm
2018, Avish et al. [4] xây dựng được công thức
kem giữ ẩm từ dầu hướng dương với tỉ lệ dầu
hướng dương sử dụng là 2,0%, kết quả sản phẩm
kem tạo thành làm giảm đáng kể sự mất nước
qua biểu bì cũng như khả năng giữ nước của lớp
sừng được cải thiện.

Để góp phần cung cấp thêm cơ sở nghiên cứu
thực tiễn về việc bào chế các dòng kem dưỡng
ẩm có thành phần tá dược từ thiên nhiên, nghiên
cứu được triển khai với mục đích tạo ra sản phẩm
thuần chay lành tính, thân thiện với môi trường,
cụ thể là sản phẩm kem giữ ẩm có chứa chiết
xuất từ dầu quả bơ.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Đối tượng nghiên cứu

Nguyên liệu: glycerin, dầu quả bơ, bơ shea,
emulsyfing wax, tween 80, natri laurylsunfate
(NLS), cetyl alcohol, natri benzoat, acid stearic,
vitamin E, hương liệu đạt tiêu chuẩn sản xuất mĩ
phẩm.

Thiết bị: cân phân tích, bếp cách thủy, máy
khuấy kĩ thuật.

Thí nghiệm được thực hiện tại Phòng Thí
nghiệm Trường Y – Dược, Trường Đại học Trà
Vinh từ tháng 8/2023 đến tháng 2/2024.

B. Phương pháp bố trí thí nghiệm

Xây dựng công thức kem giữ ẩm da chứa
dầu từ quả bơ

Sự phối hợp các thành phần gồm chất nhũ hóa,
pha dầu và pha nước với tỉ lệ thích hợp cho thể
chất kem ổn định, bền vững và an toàn trên da
tạo nên công thức (CT) kem nền. Quy trình bào

chế kem: cân và cho chất nhũ hóa (emulsyfing
wax, NLS và tween 80) vào pha nước (glycerin và
nước cất), sau đó gia nhiệt tới khoảng 70–75oC
đến khi dung dịch bên trong ấm lên. Cân và đun
pha dầu (cetyl alcohol, acid stearic, dầu quả bơ,
vitamin E và bơ shea) ở nhiệt độ 60–65oC đến
khi nguyên liệu nóng chảy hoàn toàn. Vừa khuấy
vừa thêm từ từ pha nước vào pha dầu để nguội
đến 25oC. Thêm hương liệu và chất bảo quản vào,
điều chỉnh pH 4,5–5,5 bằng acid citric (nếu cần),
bảo quản kem ở nhiệt độ phòng để sản phẩm ổn
định sau 24 giờ và tiến hành các thử nghiệm tiếp
theo [5].

Khảo sát tỉ lệ chất nhũ hóa
Khảo sát nhiều tá dược nhũ hóa thông dụng,

cho khả năng nhũ hóa cao được ứng dụng nhiều
trong nghiên cứu mĩ phẩm như emulsyfing wax,
NLS và tween 80 với tỉ lệ sử dụng trung bình
1,5% trong công thức phối trộn [6].

Khảo sát tỉ lệ tá dược giữ ẩm
Trong các sản phẩm mĩ phẩm, chất giữ ẩm giữ

vai trò giúp da duy trì độ ẩm và làm giảm sự
mất nước. Nghiên cứu chọn các tá dược giữ ẩm
từ dầu quả bơ và vitamin E với tỉ lệ 5–6% để
khảo sát [6].

Ghi nhận đánh giá các công thức kem với
các chỉ tiêu sau:

Cảm quan: Theo Phụ lục 1.12 được quy định
trong Dược điển Việt Nam [7] dành cho các dạng
sản phẩm mềm dùng trên da và niêm mạc, sản
phẩm tạo thành phải mềm, mịn, không quá đặc,
có mùi thơm nhẹ, màu trắng đục hoặc hơi vàng
nhạt, ít hoặc không bọt khí, bôi lên da không
nhờn rít hoặc gây bóng da.

pH: 4,5–5,5 tương đương với pH của da người
để tránh làm mất cân bằng pH trên da [6].

Ổn định cấu trúc kem: Kem không tách lớp, ít
bọt khí khi li tâm 4000 vòng/phút trong 60 phút
[8]. Độ tan trên da: Thoa một lượng kem vừa đủ
trên da, kem tan hết không nhờn dính [8].

Khả năng giữ ẩm: So sánh phần trăm nước mất
đi ở mẫu da bôi kem và mẫu không bôi kem và
tính phần trăm lượng nước mất đi ở mẫu da thỏ
sau khi cho vào bình hút ẩm [9].

Tính kích ứng trên da thỏ: Thử kích ứng da
thực hiện theo phương pháp thử kích ứng trên da
thỏ được quy định trong Quyết định của Bộ Y
tế [10] về việc Ban hành tiêu chuẩn giới hạn vi
khuẩn, nấm mốc trong mĩ phẩm và phương pháp
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thử kích ứng trên da thỏ.
Giới hạn kim loại nặng: Mẫu kem được kiểm

nghiệm giới hạn ba kim loại nặng trong mĩ phẩm
bao gồm: chì (Pb) ≤ (20 ppm), arsen (As) ≤ (5
ppm) và thuỷ ngân (Hg) ≤ (1 ppm) theo quy định
được Bộ Y tế [11] ban hành trong thông tư quy
định về quản lí mĩ phẩm.

Giới hạn nhiễm khuẩn: Mẫu kem được kiểm
nghiệm theo tiêu chuẩn giới hạn vi sinh vật trong
mĩ phẩm bao gồm tổng số vi sinh vật đếm được
≤ 1000 cfu/g, Pseudomonas aeruginosa, Staphy-
lococcus aureus và Candida albicans không được
có mặt trong mĩ phẩm theo quy định được Bộ Y
tế [11] ban hành trong thông tư quy định về quản
lí mĩ phẩm.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Xây dựng công thức kem giữ ẩm da chứa dầu
từ quả bơ

Dựa trên sự phối hợp của pha dầu, chất nhũ
hóa, tá dược giữ ẩm, pha nước và chất bảo quản,
các công thức (CT) kem nền được được trình bày
qua Bảng 1.

Bảng 1: Công thức định hướng thành phần kem

Từ CT định hướng kem nền ở Bảng 1 (quy ước
là hệ X), tiến hành khảo sát tỉ lệ sử dụng chất nhũ
hóa (emulsyfing wax, NLS và tween 80) và tỉ lệ
sử dụng tá dược giữ ẩm (dầu quả bơ và vitamin
E). Kết quả được trình bày ở Bảng 2 và Bảng 3.

Bảng 2: Sử dụng đồng thời các chất nhũ hóa
(emulsyfing wax, NLS và Tween 80)

Việc sử dụng cùng lúc các tá dược nhũ hoá
phần lớn không đem lại thể chất kem ổn định,
bền vững và có hiện tượng tách pha từ CT 1 đến
CT 6 và từ CT 8 đến CT 10. Tuy nhiên, CT 7, ở
các tỉ lệ emulsyfing wax 0,5% và NLS 1,0%, cho
thể chất kem mềm mịn, tan đều trên da, không
tách pha.

Bảng 3: Khảo sát tỉ lệ tá dược giữ ẩm (dầu quả
bơ và vitamin E) khi phối hợp với chất nhũ hóa
emulsyfing wax 0,5% và NLS 1,0% vào hệ nền A

Việc sử dụng dầu quả bơ và vitamin E vào
các công thức kem đều cho kem nhũ hóa tốt,
kem mềm mịn, thấm nhanh vào da. Những mẫu
kem ở các CT từ 11 đến 15, CT 17, CT 18 và
CT 20 bọt khí nhiều, cảm giác nhờn rít khi thoa
lên da. Kem ở CT 16 và CT 19 mềm mịn hơn,
ít bọt khí hơn và không nhờn rít khi thoa lên da.
Từ các chỉ tiêu đánh giá, công thức CT 16 và CT
19 được lựa chọn để đánh giá các chỉ tiêu chất
lượng sản phẩm.
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B. Điều chế lặp lại công thức

Công thức bào chế kem giữ ẩm chứa dầu từ
quả bơ hoàn chỉnh được điều chế lặp lại ba lần
với quy trình được thể hiện qua Hình 1.

Hình 1: Sơ đồ quy trình điều chế công thức
kem giữ ẩm chứa dầu từ quả bơ

C. Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của kem
giữ ẩm chứa dầu từ quả bơ

Cảm quan và hóa lí: Bảng 4 cho thấy các mẫu
kem sau khi bào chế đạt cảm quan và hóa lí về
trạng thái, mùi hương, màu sắc, pH. . . tương tự
kết quả của Lê Thị Trung Gia đã bào chế kem
biposa dùng để dưỡng da và hỗ trợ trị bệnh ngoài
da từ dịch chiết cây đơn kim [3].

Khả năng giữ ẩm [7]: Cả CT 16 và CT 19
đều giữ ẩm tốt hơn so với mẫu da thỏ không bôi
kem giữ ẩm từ dầu quả bơ, lần lượt là 27,8% và
28,4%. Kết quả được trình bày ở Bảng 5.

Cả hai mẫu kem đều cho kết quả ở vùng da
có bôi kem có lượng phần trăm mất nước thấp
hơn ở vùng da không bôi kem. Ở CT 16, phần
trăm lượng nước mất đi thấp hơn so với CT 19.
Điều này cho thấy khả năng giữ ẩm của CT 16
tốt hơn CT 19. Vì vậy, nghiên cứu chọn CT 16
để tiến hành đánh giá các chỉ tiêu tiếp theo.

Tính kích ứng trên da thỏ [10]: Kết quả không
cho thấy kem ở CT 16 gây kích ứng trên da thỏ,
quan sát không ghi nhận sự xuất hiện ban đỏ trên
da thỏ từ 24 giờ sau khi bôi kem. Kem ở CT 16
an toàn với da.

Bảng 4: Kết quả về cảm quan của kem
ở CT 16 và CT 19

Bảng 5: Kết quả khả năng giữ ẩm của kem
ở CT 16 và CT 19

Đánh giá giới hạn kim loại nặng và giới
hạn nhiễm khuẩn: Mẫu kem hoàn thiện ở CT
16 được gửi mẫu đến Trung tâm Phân tích và
Kiểm nghiệm Trường Đại học Trà Vinh để kiểm
nghiệm các tiêu chuẩn dành cho mĩ phẩm theo
quy định được Bộ Y tế ban hành trong Thông tư
quy định về quản lí mĩ phẩm [11]. Kết quả cho
thấy mẫu kem ở CT 16 đều đạt các tiêu chuẩn
quy định của Bộ Y tế về hàm lượng các kim loại
nặng, tổng số vi sinh vật đếm được. Kết quả được
trình bày ở Bảng 6.

V. KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã xây dựng được công thức kem
giữ ẩm với thành phần từ dầu quả bơ (1,0%),
vitamin E (4,0%), chất nhũ hóa sử dụng là
emulsyfing wax (0,5%) và NLS (1,0%), nồng độ
pha dầu (10%) và pha nước (83,5%) cho thể chất
kem đồng nhất không tách lớp, mềm mịn và thấm
nhanh vào da.
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Bảng 6: Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm CT 16

Chế phẩm sau đó được đánh giá khả năng giữ
ẩm và cho kết quả đạt khả năng giữ ẩm cao,
không gây kích ứng trên da, đồng thời đạt các
tiêu chuẩn mĩ phẩm cơ bản theo Thông tư quy
định của Bộ Y tế về quản lí mĩ phẩm được ban
hành theo Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BYT [11]
đảm bảo an toàn trên da cho người sử dụng.
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